
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn
lại

1 Đường Lê Lợi Ngã 4 Loong Toòng Chân dốc Dã tượng 15,000,000

         18- PHƯỜNG YẾT KIÊU

TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)
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1 Đường Lê Lợi Ngã 4 Loong Toòng Chân dốc Dã tượng 15,000,000

2 Phố Dã Tượng Chân dốc Ngã 3 tổ 7 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000

3 Ngã 3 tổ 7 Cổng trường Võ Thị Sáu 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

4 Cổng trường Võ Thị Sáu  Tập thể Công ty gỗ 700,000 600,000 550,000 520,000 500,000

5 Khu tự xây Vườn rau Yết Kiêu 6.000.000

6 Khu Tự Xây Lâm trường 5.000.000

7 Đường Lê Lợi Chân dốc Dã tượng Chân dốc Kho gạo 8.000.000 3.200.000 1.600.000 800,000 500,000

8 Đường Phạm Ngũ Lão Đường 336 Cổng Công ty gỗ 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000

9 Khu tự xây Ao Cá 2.000.000

10
Các hộ dân giáp khu tự xây Ao

Cá

10.1
Bám đường khu tự xây (trừ

đường liên phường)
2.000.000

Trọn khu

Trọn khu

Khu B
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Từ Đến
Mặt đường

chính
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TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

10.2
Không bám đường khu tự xây

(trừ đường liên phường)
800,000 500,000

12 Đường Liên phường Đường 336 Hết khu tự xây Ao cá 2.500.000 1.000.000 700,000 580,000 500,000

12.1 Hết đường khu Ao cá Giáp Trần Hưng Đạo 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

13 Đường Lê Lợi Chân dốc kho gạo Chân dốc Nhà máy Bia 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000
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13 Đường Lê Lợi Chân dốc kho gạo Chân dốc Nhà máy Bia 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000

13.1 Chân dốc Nhà máy Bia Hết C.ty Kinh doanh than 6.000.000 2.400.000 1.200.000 800,000 500,000

15 Khu  CIENCO 5 4.800.000

15.1 3.200.000

15.2 2.200.000

15.3 Khu tái định cư Cầu B.C 4,000,000

16
Khu tự xây CT Thương mại và
khu tự xây công nghiệp Tầu

Thuỷ

16.1
Các ô bám đường Phạm Ngũ

Lão
4.000.000

16.2 Còn lại 2.200.000

Bám đường bao biển

Còn lại các lô A

Dãy còn lại

Cả khu
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Từ Đến
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TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

17
Khu dân cư bám đường Khu tự

xây Công ty Thương mại và
khu tự xây CN Tầu thuỷ

2.200.000

18
Khu dân cư bám đường cổng
CIENCO 5 và Khu tái định cư

Cầu Bãi cháy
1.600.000 800,000 400,000 200,000

19 Bám đường 337 Loong Toòng Cầu 1 10,000,000 4,000,000 2,000,000 850,000 550,000

Trừ bám đường Lê Lợi
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19 Bám đường 337 Loong Toòng Cầu 1 10,000,000 4,000,000 2,000,000 850,000 550,000

20
(Khu sườn đồi có mặt bằng
chênh cao > 3m so với mặt

đường)
Loong Toòng Cầu 1 5.000.000 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

21 Đường Khu tự xây Cầu1 Trạm điện Lò mổ 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

21.1 Cầu 1 Lồ mổ 3.000.000 1.200.000 700,000 600,000 500,000

21.2 Lò mổ ( Bám biển) Công ty thương mại 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

21.3 Lò mổ ( Bám núi)
Tập thể Công ty Chế biến

gỗ
1.000.000 600,000 550,000 530,000 500,000

22
(Khu sườn đồi có mặt bằng
chênh cao > 3m so với mặt

đường)
Lò mổ (Bám núi)

Tập thể Công ty Chế biến
gỗ

700,000 580,000 540,000 520,000 500,000

23 Đường Lê Lợi
Hết Công tykinh doanh

than
Bến phà 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000
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24
(Khu sườn đồi có mặt bằng
chênh cao > 3m so với mặt

đường)
Công ty Kinh doanh than Bến phà 3.000.000 1.200.000 700,000 600,000 500,000

25 Bám đường dẫn Cầu Bãi Cháy
Ngã 3 đèn đỏ rẽ vào

đường Lê Lợi
Trụ cầu P5 6,000,000 2,400,000 1,200,000 800,000 500,000

26
Bám đường nhánh cầu Bãi

Cháy
3,000,000 1,200,000 700,000 600,000 500,000

Các hộ dân bám đường dự án khu tái định cư 5 tầng phường Trần Hưng Đạo
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26
Bám đường nhánh cầu Bãi

Cháy
3,000,000 1,200,000 700,000 600,000 500,000

27 7,000,000

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

Các hộ dân bám đường dự án khu tái định cư 5 tầng phường Trần Hưng Đạo

Ghi chú:
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